Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Mua sắm Bộ quà tặng Tết dương lịch năm 2026 tặng đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Compal (Việt Nam)
- Tên dự toán: Mua sắm Bộ quà tặng Tết dương lịch năm 2026 tặng đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Compal (Việt Nam). 
- Tên chủ đầu tư: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH COMPAL (VIỆT NAM)
- Nguồn vốn: Quỹ Công đoàn cơ sở 
- Địa điểm thực hiện: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH COMPAL (VIỆT NAM). Địa chỉ: KCN Bá Thiện, Xã Bình Tuyền, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. 
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện: 15 ngày
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước không sơ tuyển, qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ



1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật

	1
	
MŨ BẢO HIỂM
	MŨ BẢO HIỂM
1. Kiểu dáng: Mũ 1/2 đầu (Che nửa đầu) có kính chắn gió, kiểu dáng thể thao, mang phong cách hiện đại, gọn gàng và thời trang. Mũ được thiết kế mang lại sự thông thoáng và tầm nhìn rộng rãi cho người sử dụng. Vỏ mũ có dạng tròn, trơn, với các đường cong mềm mại, tạo cảm giác liền mạch và khí động học. Phía sau mũ hơi nhô ra một chút, để tăng cường bảo vệ phần gáy. Phía sau mũ có một đai nhỏ bằng da màu đen, được cố định bằng một khuy bấm, có thể đóng mở được.
- Hình ảnh mũ:
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2. Yêu cầu thông số: 
- Chất liệu: Chất liệu vỏ làm từ nhựa ABS (Acrylonitrile – Butadiene – Styrene). Lớp xốp hấp thụ xung động EPS (Expanded Polystyrene) (có chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 2:2021/BKHCN và được phép sử dụng dấu hợp quy CR hoặc tương đương)
- Màu sắc: xanh tím than 
- Kích thước: Freesize (Chu vi vòng đầu 59 cm) ±2cm
- Kích thước tổng quan: 285mm x 265mm x 170mm
- Loại sơn: với lớp sơn hoàn thiện dạng nhám mờ (matte finish), mang lại vẻ ngoài sang trọng, tinh tế và ít bám vân tay.
3.  Quy cách đóng gói: Mỗi sản phẩm được đóng trong 1 túi bóng kính.
4. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu:
4.1 Phần vỏ mũ và lớp xốp:
- Lớp vỏ nhựa không được biến dạng quá mức dưới tải trọng lớn, giữ nguyên cấu trúc bảo vệ đầu người đội. Lớp xốp của mũ phải dày và chắc, có độ đàn hồi cao, độ kết dính với vỏ mũ cao.
- Nhà thầu cam kết phối hợp kiểm nghiệm (nếu có yêu cầu) để chứng minh sản phẩm đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Khối lượng mũ ≤ 01 kg
b) Kiểm tra ngoại quan: Có vỏ mũ, lớp đệm hấp thu xung động và quai đeo. Bề mặt phía ngoài của vỏ mũ và các bộ phận lắp vào mũ nhẵn, không có vết nứt, không có gờ và cạnh sắt. Không sử dụng đinh tán, bu lông, đai ốc, khoá quai đeo có cạnh gờ và cạnh nhọn, sắc. Đầu đinh tán, bu lông không được cao hơn 2mm so với bề mặt phía ngoài của vỏ mũ.
c) Kiểm tra phạm vi bảo vệ: Che chắn phạm vi bảo vệ là phần phía trên của dạng đầu thử từ đường AA’ trở lên.
d) Thử độ bền va đập và hấp thụ xung động: Mỗi mũ thử ở 2 vùng (A, C) trên đe phẳng và 2 vùng B, D trên đe cầu. Hai vùng cách nhau ít nhất 1/5 chu vi vòng đầu. Mỗi vùng được thử ở 2 vị trí, tâm 2 vị trí cách nhau không lớn hơn 6mm.
  - Thử độ bền va đập và hấp thụ xung động ở điều kiện thuần hoá A (Nhiệt độ cao ở nhiệt độ (50 ±2)oC trong 4 giờ):
    + Khối lượng khối va đập m=(6,0 ± 0,3) kg
    + Độ cao rơi (Đe phẳng: 1830mm; Đe cầu: 1385mm): Gia tốc tức thời (G) ≤ 300; Gia tốc dư sau 3ms (G) ≤ 200; Gia tốc dư sau 6ms (G) ≤ 150; Tình trạng mẫu sau thử nghiệm: Vỏ mũ không bị tách rời.
   - Thử độ bền va đập và hấp thụ xung động ở điều kiện thuần hoá B (Ngâm nước ở nhiệt độ (23 ±2)oC trong 4 giờ):
    + Khối lượng khối va đập m=(6,0 ± 0,3) kg
    + Độ cao rơi (Đe phẳng: 1830mm; Đe cầu: 1385mm): Gia tốc tức thời (G) ≤ 300; Gia tốc dư sau 3ms (G) ≤ 200; Gia tốc dư sau 6ms (G) ≤ 150; Tình trạng mẫu sau thử nghiệm: Vỏ mũ không bị tách rời.
   - Thử độ bền va đập và hấp thụ xung động ở điều kiện thuần hoá C (Nhiệt độ thấp ở nhiệt độ (-10 ±2)oC trong 4 -6 giờ):
    + Khối lượng khối va đập m=(6,0 ± 0,3) kg
    + Độ cao rơi (Đe phẳng: 1830mm; Đe cầu: 1385mm): Gia tốc tức thời (G) ≤ 300; Gia tốc dư sau 3ms (G) ≤ 200; Gia tốc dư sau 6ms (G) ≤ 150; Tình trạng mẫu sau thử nghiệm: Vỏ mũ không bị tách rời.
e) Thử độ bền đâm xuyên:
   - Thử độ bền đâm xuyên ở điều kiện thuần hoá A (Nhiệt độ cao ở nhiệt độ (50 ±2)oC trong 4 giờ): mức độ đâm xuyên không chạm vào dạng đầu thử bên trong.
   - Thử độ bền đâm xuyên ở điều kiện thuần hoá B (Ngâm nước ở nhiệt độ (23 ±2)oC trong 4 giờ): mức độ đâm xuyên không chạm vào dạng đầu thử bên trong.
   - Thử độ bền đâm xuyên ở điều kiện thuần hoá C (Nhiệt độ thấp ở nhiệt độ (-10 ±2)oC trong 4 -6 giờ): mức độ đâm xuyên không chạm vào dạng đầu thử bên trong.
f) Thử quai đeo: Độ dịch chuyển giữa 2 lần đặt tải 45N và 500 N (mm): ≤ 25
g) Thử độ ổn định của mũ: Góc lệch của mũ với mặt phẳng chuẩn dạng đầu, sau khi thử một vật rơi có khối lượng 10kg, ở độ cao 500mm trong khung dẫn hướng có khối lượng 3kg. Góc lệch (o) ≤ 30o 
h) Đo góc nhìn của mũ: Bên phải, trái ≥ 105 o, bên trên ≥ 7 o
i) Thử đặc tính cơ học của kính chắn gió: thả vật rơi va đập có khối lượng 3kg, ở độ cao 1000mm, xuống mũi va đập có khối lượng 0,3kg đặt tiếp xúc trên mặt kính tại điểm K (mặt cơ sở, ở giữa): kính không bị vỡ
j) Kiểm tra hệ số truyền sáng kính chắn gió: Hệ số truyền sáng, đo ở 3 điểm bất kỳ cách nhau 80mm trên kính chắn gió ≥ 85%
4.2. Phần vải lót, kính mũ và dây quai mũ, khoá mũ
- Vải lót nỉ mềm mại, kháng khuẩn, an toàn với da đầu. Kết hợp lưới thoáng khí, giúp giảm thiểu việc tích tụ mồ hôi và tạo cảm giác thoải mái khi đội. Lót mũ có dập chìm logo của nhà sản xuất. Cam kết lót mũ phối hợp kiểm nghiệm (nếu có yêu cầu) đảm bảo đạt tiêu chuẩn:
  + Hàm lượng Formaldehyt: không phát hiện
  + Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo: không phát hiện
- Kính chắn gió có kích thước vừa phải, che được từ trán xuống gần hết mũi, giúp bảo vệ mắt và một phần khuôn mặt khỏi bụi, gió và côn trùng. Kính có độ trong suốt cao, không làm biến dạng hình ảnh, đảm bảo tầm nhìn rõ ràng. Mặt kính làm từ nhựa Polycarbonate có độ bền cao, kính đã qua công đoạn xử lý đặc biệt bằng công nghệ nano tăng độ an toàn cho người sử dụng khi có va đập mạnh, chống tia UV, chống loá, chống bám bụi bám nước, chống xước, cản được gió, bụi, côn trùng bay vào mắt gây mất tập trung khi lái xe. Đi ngày hay đi đêm đều nhìn rõ, không bị ảnh hưởng tầm nhìn của người sử dụng. Kính được gắn vào mũ thông qua một khớp xoay ở hai bên thái dương. Khớp này được thiết kế chắc chắn, có các bánh răng để giữ kính ở các vị trí nâng lên hoặc hạ xuống khác nhau một cách ổn định. Phần ốp của khớp xoay có màu đen, tạo điểm nhấn trên nền của mũ.
- Dây quai mũ bảo hiểm chất liệu Nylon bền, chịu mài mòn tốt và mềm mại, có tander nhựa tăng chỉnh dễ dàng để ôm sát đầu giữ mũ không bị lung lay khi có tác động cho bạn thoải mái lái xe. Trên dây đai có một miếng đệm cao su nhỏ để tăng sự thoải mái cho cằm.
- Khoá bấm sử dụng loại khóa lẫy (quick-release buckle) giúp thao tác tháo/cài mũ nhanh chóng và dễ dàng chỉ bằng một tay. Khóa được làm từ nhựa cứng, đảm bảo độ an toàn. 

5. Yêu cầu khác:
- Mũ được dán tem nước in logo theo yêu cầu của chủ đầu tư, có phủ lớp bảo vệ chống trầy xước
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- Vít inox sơn tĩnh điện màu đen, chống gỉ sét.
- Lớp sơn đều mịn
- Có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm giữa hãng sản xuất và công ty bảo hiểm (còn thời hạn) hoặc các giấy tờ tương đương khác
- Nhà thầu cam kết Quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (đối với mũ bảo hiểm) và tiêu chuẩn ISO13485:2016 (Đối với kính bảo vệ mắt và tấm che mặt) hoặc tương đương 
- Hàng hoá đóng theo thùng 24 cái/thùng. Thùng carton sóng 5 lớp dày dặn
- Hàng hoá sản xuất năm 2025 và thời gian bảo hành ≥ 12 tháng cho vỏ mũ và ≥ 6 tháng cho Chốt khoá, quai đeo và nước sơn.



1.3. Các yêu cầu khác
- Tiêu chuẩn hàng hóa:
+ Chất lượng mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2025. Hàng hóa phải có tem đảm bảo chất lượng của nhà sản xuất, nhà phân phối và ghi hạn sử dụng, nguyên vẹn sản phẩm.
+ Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và nhà thầu cam kết có Giấy chứng nhận xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ (nếu hàng hoá nhập khẩu) và cung cấp các giấy tờ CO, CQ khi thực hiện hợp đồng.
+ Nhà thầu cam kết hàng hóa cung cấp cho gói thầu không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, sở hữu nhãn mác của Việt Nam và quốc tế.
+ Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalogue (nếu có) quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalogue khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V.
- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, thay thế:
+ Nhà thầu có thuyết minh, cung cấp hàng hóa để thực hiện công tác kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm.
+ Nhà thầu có thuyết minh hàng hoá thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ thời gian hàng hoá có hiệu lực bảo hành, cam kết sẵn sàng cung cấp 5% hàng hóa dự phòng trên tổng số lượng hàng hóa để thực hiện ngay công tác đổi hàng khi phát hiện các hàng hóa lỗi cần thay thế. Nhà thầu đề xuất thời gian và cam kết sẵn sàng có nhân sự thực hiện các công việc sửa chữa, thay thế hàng hóa. Đối với các hàng hoá do Nhà thầu sửa chữa và thay thế, thời hạn bảo hành cho các hàng hoá này được tính từ ngày kết thúc việc sửa chữa, thay thế.
- Yêu cầu đóng gói: Nhà thầu có thuyết minh việc in ấn, đóng gói hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đóng gói hàng hóa để tránh hư hỏng trong quá trình chuyên chở hàng hoá tới nơi nhận cuối cùng như đã quy định trong hợp đồng. Việc đóng gói phải đảm bảo để chịu đựng không giới hạn việc va chạm trong khi bốc dỡ chuyển tải và khi hàng hoá bị phơi dưới nhiệt độ cao, có muối mặn, mưa và tại bãi cất giữ ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến tình trạng xa xôi của điểm đến cuối cùng và sự thiếu các phương tiện chuyển tải ở mọi điểm trong khi chuyển tải. Nhà thầu chịu trách nhiệm về in ấn bao bì, logo (nếu có) và chịu trách nhiệm về pháp lý bản quyền, chi phí đối với nhà sản xuất hàng hóa.
- Yêu cầu vận chuyển:
+ Nhà thầu có thuyết minh đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo hàng hóa còn mới 100%, nguyên vẹn bao bì, không trầy xước khi giao hàng.
+ Nhà thầu thuyết minh khả năng tự vận tải hàng hoá hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị/cá nhân vận tải hàng hoá (tài liệu kèm theo)
- Phương thức thanh toán:
+ Nhà thầu sẽ được thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi bàn giao toàn bộ hàng hóa, các bên nghiệm thu, xuất hóa đơn, thanh lý hợp đồng theo quy định.
- Tài chính:
+ Chi phí dự thầu của nhà thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định hiện hành tại thời điểm phát hành mời thầu; các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, giao hàng, thiết kế in ấn (nếu có), dự phòng.
- Bảo hành một đổi một miễn phí (một sản phẩm lỗi đổi một sản phẩm mới) trong 30 ngày đầu kể từ ngày giao hàng cho tất cả những sản phẩm vỡ, hư hỏng do lỗi đóng gói hay lỗi kỹ thuật sản xuất, không phù hợp tiêu chuẩn quy định tại hợp đồng… hoặc do lỗi vận chuyển của nhà thầu.
- Giao hàng: 
+ Nhà thầu bố trí 3 nhân sự của nhà thầu để hỗ trợ phát quà cho bên mời thầu tại địa điểm theo chỉ định của bên mời thầu. Thực hiện phát quà 03 ca trong 1 ngày, trong đó có cả ca đêm theo tình hình sản xuất của công ty. Bố trí nhân sự để có thể điều tiết và phát quà, phát quà tận tay cho công nhân viên theo hướng dẫn của bên mời thầu. Số lượng phát từng ca và ngày phát quà bên mời thầu thống nhất và gửi lại Nhà thầu 02 ngày trước khi giao hàng.
+ Nhân viên giao hàng phải chuẩn bị đủ vật tư an toàn cần thiết như bình cứu hoả, áo bảo hộ có phản quang, đi giày, đeo khẩu trang, đảm bảo không có nồng độ cồn khi tham gia phát quà. Nhân sự tham gia phát quà phải có đầy đủ CCCD, có đầy đủ sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm, có hợp đồng thuê khoán, giấy giới thiệu của công ty, Số điện thoại, Họ & tên, Chức vụ.
+ Hàng hóa khi đến các đơn vị sử dụng phải được đóng thành phẩm bộ quà trước khi giao hàng. Khi phát tới tay người lao động về hình thức phải đẹp, ngay ngắn, không bị rách, hỏng.
+ Nhà thầu cam kết kiểm tra lại trước khi giao hàng để hàng hóa không bị thiếu, lỗi, hỏng….
- Khối lượng tăng giảm: Nhà thầu có cam kết sẽ cung cấp đầy đủ hàng hóa trong phạm vi tăng 10% khi có yêu cầu của Chủ đầu tư khi ký và thực hiện hợp đồng, cam kết cắt giảm hàng hóa trong phạm vi 10% khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
• Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo bảng sau:
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT
	Thông số kỹ thuật chào thầu
	Tài liệu tham chiếu trong HSDT (Trang .... catalogue)
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Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có 
- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa
- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm nếu có, kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các sản phẩm bị hư hỏng. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các mặt hàng có liên quan. 
- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện Chủ đầu tư và bên chào thầu 
- Phối hợp cung cấp hàng mẫu trong vòng 5 ngày làm việc để phục vụ quá trình đánh giá E-HSDT (nếu có yêu cầu). Trường hợp quá thời hạn cung cấp hàng mẫu hoặc sản phẩm không đạt các yêu cầu kỹ thuật, Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng và thực hiện tiếp các bước đánh giá E-HSDT theo quy định (Hàng mẫu sẽ không được hoàn trả lại)
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